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H­íng dÉn

Nội dung, tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại công đoàn cơ sở thành viên, 

công đoàn bộ phận, tổ công đoàn, đoàn viên công đoàn

Thực hiện Hướng dẫn số 1931/HD-TLĐ ngày 27/12/2014 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh và đánh giá chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở; Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh hướng dẫn nội dung, tiêu chuẩn đánh giá xếp loại công đoàn cơ sở thành viên, công đoàn bộ phận, tổ công đoàn, đoàn viên công đoàn như sau:
A. ®èi víi c«ng ®oµn c¬ së thµnh viªn, c«ng ®oµn bé phËn
Nội dung, tiêu chuẩn, cách chấm điểm đánh giá xếp loại công đoàn cơ sở thành viên (CĐCSTV), công đoàn bộ phận (CĐBP) vận dụng như đối với đánh giá xếp loại hoạt động công đoàn cơ sở (CĐCS) tại quyết định số 56/QĐ-LĐLĐ ngày 22 tháng  4 năm  2015 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, cách vận dụng như sau:

Đánh giá, chấm điểm theo 3 tiêu chuẩn như CĐCS cùng loại hình. Nội dung tiêu chí nào được CĐCS giao nhiệm vụ (phân cấp), kết quả thực hiện đạt đến đâu thì chấm điểm tương ứng, nội dung nào không được CĐCS phân cấp thì được tính điểm tối đa; điểm thưởng do BCH CĐCS quyết định. 

Thực hiện xếp loại chất lượng hoạt động theo 4 mức như đối với xếp loại CĐCS, nhưng không áp dụng điều kiện thứ nhất khi xếp loại vững mạnh.

B. Néi dung, tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i tæ c«ng ®oµn
I. Nội dung, tiêu chuẩn đánh giá
	TT
	Nội dung tiêu chuẩn
	Điểm tối đa

	Tiêu chuẩn 1
	  Tổ chức vận động đoàn viên và người lao động tham gia các phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ công tác, sản xuất kinh doanh được giao
	20

	Tiêu chuẩn 2
	Tuyên truyền, vận động đoàn viên và người lao động chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, kỷ luật lao động, nội qui, qui chế cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp
	20

	Tiêu chuẩn 3 
	Tổ chức các hoạt động bảo vệ quyền,  lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động
	30

	3.1
	Hướng dẫn đoàn viên, lao động tham gia quản lý cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; thực hiện dân chủ cơ sở.
	7

	3.2
	Tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính sách liên quan trực tiếp đến đoàn viên, lao động và giám sát việc thực hiện của người sử dụng lao động; kịp thời kiến nghị, đề xuất giải quyết những vướng mắc nẩy sinh,
 bảo vệ quyền, lợi ích của đoàn viên, lao động.
	7

	3.3
	Tổ chức, vận động đoàn viên, lao động tương trợ giúp đỡ nhau để: học tập, nâng cao trình độ, tay nghề; giải quyết các khó khăn trong cuộc sống và công tác; phấn đấu vươn lên.
	9



	3.4
	Tổ chức tốt công tác động viên thăm hỏi đoàn viên, lao động trong mọi hoàn cảnh.
	7

	Tiêu chuẩn 4
	Tổ chức, vận động đoàn viên thực hiện Điều lệ, Nghị quyết công đoàn
	  30

	4.1
	Hoạt động tổ công đoàn có chương trình, kế hoạch.
	5

	4.2
	Tuyên truyền, vận động người lao động gia nhập tổ chức công đoàn đạt chỉ tiêu công đoàn cấp trên giao.
	8

	4.3
	Tổ chức, vận động đoàn viên thực hiện tốt nhiệm vụ đoàn viên công đoàn.
	10

	4.4
	Tổ chức, sinh hoạt tổ đúng qui định Điều lệ công đoàn.
	7


II. Chấm điểm, xếp loại
1. Chấm điểm
Khi chấm điểm, áp dụng thang điểm 100, tính tròn số đến 0.5

2.  Xếp loại
- Tổ công đoàn vững mạnh: Đạt từ  80 điểm trở lên, đồng thời  không có tiêu chuẩn nào đạt dưới 70% số điểm, có 80% trở lên đoàn viên xếp loại đoàn viên xuất sắc, không có đoàn viên xếp loại yếu.
- Tổ công đoàn khá: Đạt từ 70 điểm trở lên đồng thời không có tiêu chuẩn nào đạt dưới 60% số điểm, có 70% trở lên đoàn viên xếp loại đoàn viên xuất sắc.

- Tổ công đoàn trung bình: Đạt từ 50 điểm trở lên, có 60% trở lên đoàn viên xếp loại đoàn viên xuất sắc.

- Tổ công đoàn yếu: Đạt dưới 50 điểm hoặc không đạt các tiêu chuẩn để xếp loại tổ công đoàn trung bình trở lên.
C. NỘI DUNG, TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN

I. Nội dung, tiêu chuẩn đánh giá
	TT
	Nội dung tiêu chuẩn
	Điểm tối đa

	Tiêu chuẩn 1
	Thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
	  40

	1.1
	Chấp hành nghiêm túc Nghị quyết chủ trương của Đảng, qui định của pháp luật.  
	8

	1.2
	Hưởng ứng, tham gia phong trào thi đua yêu nước có hiệu quả.
	7

	1.3
	Hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn được giao.
	10

	1.4
	Chấp hành qui định, nội qui, qui chế cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
	5

	1.5
	Tham gia các hoạt động xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vững mạnh.
	5

	1.6
	Thực hiện tốt qui định của địa phương nơi cư trú, các tổ chức đoàn thể đang sinh hoạt, xây dựng gia đình văn hóa.
	5

	Tiêu chuẩn 2
	Học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp; rèn luyện phẩm chất giai cấp công nhân
	  10

	2.1
	Thực hiện có hiệu quả việc tự nghiên cứu, học tập tích lũy kinh nghiệm và tham gia bồi dưỡng, đào tạo, đào tạo lại để nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ công tác đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.
	4

	2.2
	Rèn luyện, bồi dưỡng lập trường, quan điểm giai cấp công nhân, tác phong công nghiệp; giữ gìn phẩm chất đạo đức tốt.
	6

	Tiêu chuẩn 3
	Đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, lao động có hiệu quả; cùng nhau chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động và tổ chức công đoàn
	  20

	3.1
	Thân ái, đoàn kết với đồng nghiệp.
	3

	3.2
	Giúp đỡ đồng nghiệp nâng cao nhận thức, trình độ về các mặt, kỹ năng nghề nghiệp và hoàn thành các nhiệm vụ.
	8

	3.3
	Chủ động theo dõi, giám sát thực hiện các chế độ chính sách, quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của bản thân, của đồng nghiệp, của đơn vị và của công đoàn; tham gia kiến nghị giải quyết khi cần.
	7

	3.4
	Tham gia tốt các hoạt động xã hội.
	2

	Tiêu chuẩn 4
	Chấp hành và thực hiện Điều lệ công đoàn Việt Nam, nghị quyết của công đoàn, tham gia các hoạt động và sinh hoạt công đoàn, đóng đoàn phí, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh
	  30

	4.1
	Chấp hành các qui định của Điều lệ và Nghị quyết, qui định, qui chế của công đoàn.
	8

	4.2
	Tham gia đầy đủ hoạt động, sinh hoạt do công đoàn tổ chức
	7

	4.3
	Hoàn thành các nhiệm vụ, công việc được công đoàn phân công
	10

	4.4
	Tự giác đóng đoàn phí, quĩ công đoàn đầy đủ, kịp thời
	5


II. Chấm điểm, xếp loại
1. Chấm điểm
Khi chấm điểm, áp dụng thang điểm 100, tính tròn số đến 0.5
2. Xếp loại
- Đoàn viên xuất sắc: 90 điểm trở lên, đồng thời điểm các tiêu chuẩn phải đạt 80% trở lên, không có tiêu chí nào bị điểm 0 và đạt lao động tiên tiến trở lên.

- Đoàn viên khá: Từ 70 điểm trở lên đồng thời điểm các tiêu chí phải đạt trên 50%.

- Đoàn viên trung bình: Từ 50 điểm đến dưới 70 điểm

- Đoàn viên yếu: Dưới 50 điểm hoặc không đạt tiêu chuẩn để xếp đoàn viên trung bình trở lên. 
Việc đánh giá, xếp loại Công đoàn cơ sở thành viên, Công đoàn bộ phận, tổ công đoàn, đoàn viên công đoàn được thực hiện trước khi tiến hành đánh giá, xếp loại công đoàn cơ sở.

	Nơi nhận:
- Ban Tổ chức Tổng LĐLĐ Việt Nam;
- Các UVBCH, UBKT LĐLĐ tỉnh;

- Các Ban, chuyên viên CQ LĐ tỉnh;
- Các CĐ trực thuộc;
- Lưu VP, Ban ToC LĐ.
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